
Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

000.00.

12.H19

-

240502

-0038

Nguyễn 

Huỳnh 

Mỹ 

Duyên

8161/CCH

N-D-SYT-

HCM 

24/11/202

1

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học

272284

977

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACIT

Y TẠI TỈNH 

ĐỒNG NAI - 

NHÀ THUỐC 

PHARMACIT

Y SỐ 1219

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh 

(Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

891 Bùi 

Hữu 

Nghĩa, 

khu phố 

Đồng Nai, 

phường 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

6835/

Cấp điều 

chỉnh lần 

1: số 

GCNĐĐK

KDD số 

6835/ĐKK

DD-

ĐNAI cấp 

ngày 

10/5/2022

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 20 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 494/QĐ-SYT ngày 07 tháng 5 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

000.00.

12.H19

-

240502

-0033

Ngô thị 

mỹ 
duyên

4185/CCH

N-D-SYT-

HCM

19/03/201

9

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học

191762

817

15/08/20

07

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACIT

Y - NHÀ 

THUỐC 

PHARMACIT

Y SỐ 258

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh 

(Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

147C 

CMT8, 

phường 

Hòa Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

4059//

Cấp điều 

chỉnh lần 

1: số 

GCNĐĐK

KDD số 

4059/ĐKK

DD-

ĐNAI cấp 

ngày 

13/9/2019

3

000.00.

12.H19

-

240328

-0049

Nguyễn 

Thị 
Yến

407623/C

CHN-D-

SYT-NA

11/05/202

3

Sở Y 

Tế 

Nghệ 

An

CCHN-D-

SYT-NA

Dược sĩ 

trung cấp

040300

024529

16/08/20

21

Cục 

Cảnh 

sát

Quầy thuốc 

Yến Linh

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Số 3715, 

ấp Chiến 

Thắng, xã 

Bảo Hoà, 

huyện 

Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

8654

Cấp mới 

(4076-

23/CCHN-

D-SYT-

NA)

2



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

000.00.

12.H19

-

240424

-0031

Võ Thị Hiển

1330//CC

HN-D-

SYT-

HCM

31/12/202

1

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học

271281

707

26/07/20

12

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Minh Tân 1

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Đường 

Đinh 

Quang 

Ân, tổ 24, 

KP 

Hương 

Phước, 

phường 

Phước 

Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8657 Cấp mới

5

000.00.

12.H19

-

240422

-0047

VŨ THỊ NHÀN 4604
24/11/202

0

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp

163005

123

04/04/20

12

Công 

an Nam 

Định

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Thanh 

Nhàn

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

360 Ngô 

Quyền, 

KP 2, 

phường 

An Hoà, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8663 Cấp mới

3



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

000.00.

12.H19

-

240404

-0007

ĐINH 

THỊ 
MINH 8813

05/02/202

4

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

037192

011349

15/05/20

22

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Minh Ngân

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

E284, tổ 

9, KP 5A, 

phường 

Long 

Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8660 Cấp mới

7

000.00.

12.H19

-

240415

-0012

Linh 

Khánh 
Nhi

23334/CC

HN-D-

SYT-ĐL

08/11/202

3

Sở Y 

Tế Đắk 

Lắk

CCHN-D-

SYT-ĐL

Dược sĩ 

Đại học

066193

019627

Nhà thuốc Bảo 

Ngọc

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

219/144, 

tổ 25, KP 

Long Đức 

1, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8656 Cấp mới

4



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

000.00.

12.H19

-

240416

-0009

PHÙNG 

THỊ 

HỒNG 

THẮM 7780
23/05/202

3

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

441810

05724

10/08/20

21

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc Nhã 

Phương

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

90, đường 

Nguyễn 

Thông, 

KP 3, 

phường 

An Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8662 Cấp mới

9

000.00.

12.H19

-

240416

-0012

ĐINH 

THỊ 
HƯƠNG 8449

24/10/202

3

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng

054192

007749

29/01/20

23

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Đinh 

Hương 1

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

73BQ1, 

tổ 31, KP 

1, phường 

Long 

Bình Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8665 Cấp mới

5



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

000.00.

12.H19

-

240415

-0029

Trần 

Trương 

Minh 

Uyên 4801
06/01/202

1

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

272334

602

12/04/20

18

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Dung 1

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

A18, tổ 7, 

KP 9, 

phường 

An Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8655 Cấp mới

11

000.00.

12.H19

-

240417

-0012

Hồ Kim Hương

1132/CCH

N-D-SYT-

ĐT

24/06/202

0

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Tháp

CCHN-D-

SYT-ĐT

Dược sĩ 

Đại học

341350

361

07/06/20

18

Công 

an 

Đồng 

Tháp

Nhà thuốc 

Như Ý 5

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

Tổ 31, 

khu phố 

7, phường 

Long 

Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8659 Cấp mới

6



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

000.00.

12.H19

-

240402

-0031

HOÀNG 

HỮU 
HIỆU 7261

30/01/202

3

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

300850

26705

28/02/20

22

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Hồng Đức

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

1194, 

Hẻm 

1423, 

đường 

Bùi Văn 

Hòa, KP 

Vườn 

Dừa, 

phường 

Phước 

Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8658 Cấp mới

13

000.00.

12.H19

-

240312

-0008

LÊ THỊ HẠNH 8829
20/02/202

4

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

038190

024250

21/09/20

22

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Nhân Huyền

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

16Đ, tổ 

14, KP 2, 

phường 

Long 

Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8661 Cấp mới

7



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

000.00.

12.H19

-

240306

-0002

Nguyễn 

Thị 
Hoa 8501

07/11/202

3

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

075186

006522

20/08/20

22

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Nhật 

Hoa

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2/30, tổ 1, 

KP Thiên 

Bình, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

8664 Cấp mới

Tổng cộng: 14 cơ sở (gồm 10 nhà thuốc; 01quầy thuốc; 03 cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền )

8
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